
1 21 7 2025 Nguyễn Văn  Lý
Trang trại bò sữa Vinamilk 

Quảng Ngãi
568 Bò bê 8 Con ĐV Bò trên cạn Giết thịt 29H-52747 Mộ Đức Phú Thọ

2 21 7 2025 Nguyễn Văn  Lý
Trang trại bò sữa Vinamilk 

Quảng Ngãi
435 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 77C-10019 Mộ Đức Đà Nẵng

3 21 7 2025 Nguyễn Văn  Lý
Trang trại bò sữa Vinamilk 

Quảng Ngãi
436 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43c-08949 Mộ Đức Đà Nẵng

4 21 7 2025 Nguyễn Văn  Lý
Trang trại bò sữa Vinamilk 

Quảng Ngãi
437 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43H-01090 Mộ Đức Đà Nẵng

5 21 7 2025 Nguyễn Văn  Lý
Trang trại bò sữa Vinamilk 

Quảng Ngãi
438 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 51D-15567 Mộ Đức Đà Nẵng

6 21 7 2025 Võ Ngọc Bảo Lò giết mỗ tập trung An Nhơn 907 Gà 2000 Con Động vật Heo Trên cạn Giết mổ Ô tô-43H- 12932
Nghĩa Hành- Quảng 

Ngãi
An Nhơn Đông - Gia Lai

7 21 7 2025 Lê Văn Long
Lò mỗ Đà Sơn, 

Đà Nẵng
867 heo 55 con ĐV heo trên cạn giết thịt ô tô - 92H 03110 Bình Minh

Lò mỗ Đà Sơn, 

Đà Nẵng

8 21 7 2025 Lê Văn Long Chiên Đàn, Đà Nẵng 868 heo 30 con ĐV heo trên cạn giết thịt ô tô - 92C19821 Bình Minh Chiên Đàn, Đà Nẵng

9 21 7 2025 Huỳnh Chiếm Quốc Duy Thuận An, TP HCM 869 heo 168 con ĐV heo trên cạn giết thịt ô tô - 60H21590 Bình Minh Thuận An, TP HCM

10 21 7 2025 Huỳnh Chiếm Quốc Duy
Lò mỗ Hòa Vang, 

Đà Nẵng
870 heo 33 con ĐV heo trên cạn giết thịt ô tô - 43H01343 Bình Minh

Lò mỗ Hòa Vang, 

Đà Nẵng

11 21 7 2025 Huỳnh Chiếm Quốc Duy Bình Tân Đông, TP HCM 871 heo 173 con ĐV heo trên cạn giết thịt ô tô - 72C23641 Bình Minh Bình Tân Đông, TP HCM

12 21 7 2025 Lê Đình Hồng Thái Trại Long Anh, Ia Pia 850 Heo 550 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 43H-06420 Ngo K Tu Gia Lai

Môi trường 

(trên cạn, 

thủy sản)

Mục đích 
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phẩm động 

vật
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(động vật, 
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LoàiSTT
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SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH QUẢNG NGÃI

CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /BC-CNTY Quảng Ngãi, ngày         tháng 8 năm 2025

BÁO CÁO

Tình hình kiểm dịch vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra khỏi địa bàn cấp tỉnh

(Từ ngày 21/7/2025 đến ngày 27/7/2025)

Số giấy 

chứng 

nhận kiểm 

dịch

Ngày 
Thán

g 
Năm 

Tên chủ hàng/Người đại 

diện 

Tên tổ chức/cá nhân nhận 

hàng



13 21 7 2025 Ngô Minh Tiến Dũng Kho CP thôn 5, Diên Hồng 601 Heo 70 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 50H-35512 ĐakDxi Gia Lai

14 21 7 2025 Nguyễn Thái Phông Kho Trung chuyển heo CJ 544 Heo 131 con Động vật Heo Trên cạn Giết mỗ ô tô - 50H18811 xã Nghĩa Giang An Nhơn Tây, Gia Lai

15 21 7 2025 Nguyễn Thái Phông Kho Trung chuyển heo CJ 545 Heo 131 con Động vật Heo Trên cạn Giết mỗ ô tô - 86H02205 xã Nghĩa Giang An Nhơn Tây, Gia Lai

16 22 7 2025 Ngô Nguyễn Đông Anh Trạm Tính, ấp 8, Long Phú 602 Heo 180 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 37H-03295 Dục Nông Đồng Nai

17 22 7 2025 Ngô Nguyễn Đông Anh Trạm Tính, ấp 8, Long Phú 603 Heo 180 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 37H-02826 Dục Nông Đồng Nai

18 22 7 2025 Ngô Nguyễn Đông Anh Trạm Tính, ấp 8, Long Phú 605 Heo 180 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 60C-54952 Dục Nông Đồng Nai

19 22 7 2025 Ngô Nguyễn Đông Anh Trạm Tính, ấp 8, Long Phú 606 Heo 180 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 37C-03339 Dục Nông Đồng Nai

20 22 7 2025 Ngô Nguyễn Đông Anh Trạm Tính, ấp 8, Long Phú 607 Heo 180 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 36C-29778 Dục Nông Đồng Nai

21 22 7 2025 Ngô Nguyễn Đông Anh Trạm Tính, ấp 8, Long Phú 608 Heo 180 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 37H-62317 Dục Nông Đồng Nai

22 22 7 2025 Ngô Nguyễn Đông Anh Trạm Tính, ấp 8, Long Phú 609 Heo 180 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 37H-01414 Dục Nông Đồng Nai

23 22 7 2025 Ngô Nguyễn Đông Anh Trạm Tính, ấp 8, Long Phú 610 Heo 180 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 37G-00136 Dục Nông Đồng Nai

24 22 7 2025 Nguyễn Duy Luân Cơ sở Trâm Anh, Tràng Bom 611 Heo 170 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 73C-11708 Saloong Đồng Nai

25 22 7 2025 Nguyễn Duy Luân
Thôn Xuân Vinh, Hoài Nha 

Đông
612 Heo 170 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 47H-04687 ĐakPa Gia Lai

26 22 7 2025 Ngô Minh Tiến Dũng Kho CP, thôn 5, P. Diên Hồng 613 Heo 80 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 50H-35512 ĐakPa Gia Lai

27 22 7 2025 Lê Đình Hồng Thái Thôn 5, P. Diên Hồng 614 Heo 27 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 60H-20226 Ngo K Tu Gia Lai

28 22 7 2025 Lê Văn Long
Lò mỗ Đà Sơn, 

Đà Nẵng
872 heo 179 con ĐV heo trên cạn giết thịt ô tô - 37H01043 Bình Minh

Lò mỗ Đà Sơn, 

Đà Nẵng

29 22 7 2025 Lê Văn Long
Lò mỗ Gò Nỗi, 

Đà Nẵng
873 heo 60 con ĐV heo trên cạn giết thịt ô tô - 92A57352 Bình Minh

Lò mỗ Gò Nỗi, 

Đà Nẵng



30 22 7 2025 Huỳnh Chiếm Quốc Duy Thuận An, TP HCM 874 heo 180 con ĐV heo trên cạn giết thịt ô tô - 60H03720 Bình Minh Thuận An, TP HCM

31 22 7 2025 Huỳnh Chiếm Quốc Duy Tân Đông Hiệp, TP HCM 875 heo 180 con ĐV heo trên cạn giết thịt ô tô - 72C23641 Bình Minh Tân Đông Hiệp, TP HCM

32 22 7 2025 Nguyễn Văn  Lý
Trang trại bò sữa Vinamilk 

Quảng Ngãi
439 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43c-13497 Mộ Đức Đà Nẵng

33 22 7 2025 Nguyễn Văn  Lý
Trang trại bò sữa Vinamilk 

Quảng Ngãi
440 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43c-08949 Mộ Đức Đà Nẵng

34 22 7 2025 Nguyễn Văn  Lý
Trang trại bò sữa Vinamilk 

Quảng Ngãi
441 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 51D-15567 Mộ Đức Đà Nẵng

35 22 7 2025 Nguyễn Văn  Lý
Trang trại bò sữa Vinamilk 

Quảng Ngãi
442 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43H-01090 Mộ Đức Đà Nẵng

36 22 7 2025 Võ Văn Long LM Cẩm Tú 546 Heo 170 con Động vật Heo Trên cạn Giết mỗ ô tô - 89C10798 xã Nghĩa Giang P Hố Nai, tỉnh Đồng Nai 

37 22 7 2025 Võ Văn Long LM Cẩm Tú 547 Heo 170 con Động vật Heo Trên cạn Giết mỗ ô tô - 47H01054 xã Nghĩa Giang P Hố Nai, tỉnh Đồng Nai 

38 23 7 2025 Phan Đình Dũng Chợ Đầu Mối Ninh Bình 548 Heo 171 con Động vật Heo Trên cạn Giết mỗ ô tô - 29H34687 xã Vệ Giang xã Bình An, tỉnh Ninh Bình 

39 23 7 2025 Phan Đình Dũng Chợ Đầu Mối Ninh Bình 549 Heo 171 con Động vật Heo Trên cạn Giết mỗ ô tô - 47H06025 xã Vệ Giang xã Bình An, tỉnh Ninh Bình 

40 23 7 2025 Phan Đình Dũng Chợ Đầu Mối Ninh Bình 550 Heo 177 con Động vật Heo Trên cạn Giết mỗ ô tô - 29K19802 xã Vệ Giang xã Bình An, tỉnh Ninh Bình 

41 23 7 2025 Đoàn Quang Văn LM Hồng Công 1052 Heo 162 con Động vật Heo Trên cạn Giết mỗ ô tô - 47H03273 xã Trà Bồng Phú Sơn LâmHà, Lâm Đồng  

42 23 7 2025 Nguyễn Văn  Lý
Trang trại bò sữa Vinamilk 

Quảng Ngãi
443 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43c-13497 Mộ Đức Đà Nẵng

43 23 7 2025 Nguyễn Văn  Lý
Trang trại bò sữa Vinamilk 

Quảng Ngãi
444 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43c-08949 Mộ Đức Đà Nẵng

44 23 7 2025 Nguyễn Văn  Lý
Trang trại bò sữa Vinamilk 

Quảng Ngãi
445 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 51D-15567 Mộ Đức Đà Nẵng

45 23 7 2025 Nguyễn Văn  Lý
Trang trại bò sữa Vinamilk 

Quảng Ngãi
446 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43c-21300 Mộ Đức Đà Nẵng

46 23 7 2025 Nguyễn Văn  Lý
Trang trại bò sữa Vinamilk 

Quảng Ngãi
569 Bò bê 8 Con ĐV Bò trên cạn Giết thịt 29H-52747 Mộ Đức Phú Thọ



47 23 7 2025 Lê Văn Long Bình An, Ninh Bình 876 heo 174 con ĐV heo trên cạn giết thịt ô tô - 37H01043 Bình Minh Bình An, Ninh Bình

48 23 7 2025 Lê Văn Long Tân Hưng, Hưng Yên 877 heo 174 con ĐV heo trên cạn giết thịt ô tô - 76C13152 Bình Minh Tân Hưng, Hưng Yên

49 23 7 2025 Huỳnh Chiếm Quốc Duy Hiệp Hòa, Bắc Ninh 878 heo 180 con ĐV heo trên cạn giết thịt ô tô - 37H07768 Bình Minh Hiệp Hòa, Bắc Ninh

50 23 7 2025 Phạm văn Tào Lò giết mỗ Cẩm Tú 908 Heo 180 Con Động vật Heo Trên cạn Giết mổ Ô tô-37H- 03383
Tịnh Kê- Quảng 

Ngãi
Hố Nai - Đồng Nai

51 23 7 2025 Nguyễn Văn Bắc Lò giết mỗ Cẩm Tú 909 Heo 180 Con Động vật Heo Trên cạn Giết mổ Ô tô-89C- 10170
Tịnh Kê- Quảng 

Ngãi
Hố Nai - Đồng Nai

52 23 7 2025 Lê Đình Hồng Thái Làng Đút, Ia Lân 616 Heo 500 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 43H-06420 Ngo K Tu Gia Lai

53 23 7 2025 Nguyễn Duy Luân Chợ Bình An, Bình An 617 Heo 170 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 74H-00437 Ngo K Tu Ninh Bình 

54 23 7 2025 Ngô Nguyễn Đông Anh Trạm Tính, ấp 8, Long Phước 618 Heo 180 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 47H-06895 Dục Nông Đồng Nai

55 23 7 2025 Ngô Nguyễn Đông Anh Trạm Tính, ấp 8, Long Phước 619 Heo 180 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 36H-08993 Dục Nông Đồng Nai

56 23 7 2025 Ngô Nguyễn Đông Anh
Kho trung chuyển heo CP, An 

Nhơn Tây
620 Heo 100 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 60H-06391 Dục Nông Đồng Nai

57 23 7 2025 Ngô Nguyễn Đông Anh Tram Tính, Long Phước 621 Heo 180 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 36H-01309 Dục Nông Đồng Nai

58 24 7 2025 Ngô Nguyễn Đông Anh Tram Tính, Long Phước 622 Heo 180 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 36H-01309 Dục Nông Đồng Nai

59 24 7 2025 Ngô Nguyễn Đông Anh Tram Tính, Long Phước 623 Heo 180 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 36H-01309 Dục Nông Đồng Nai

60 24 7 2025 Nguyễn Duy Luân Hương Vĩnh Cửa 624 Heo 180 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 36H-01309 saloong Đồng Nai

61 24 7 2025 Huỳnh Chiếm Quốc Duy Hiệp Hòa, Bắc Ninh 879 heo 180 con ĐV heo trên cạn giết thịt ô tô - 73H01252 Bình Minh Hiệp Hòa, Bắc Ninh

62 24 7 2025 Lê Văn Long Củ Chi, HCM 880 heo 174 con ĐV heo trên cạn giết thịt ô tô - 60H12705 Bình Minh Củ Chi, HCM

63 24 7 2025 Vó Ngọc Bảo
Công ty cổ phần chăn nuôi CP 

Việt Nam - CN Quảng Ngãi
570 Gà 1800 Con ĐV Gà trên cạn Giết thịt 43H-012932 Mộ Đức Đà Nẵng



64 24 7 2025 Trần Văn Quân
Công ty cổ phần chăn nuôi CP 

Việt Nam - CN Quảng Ngãi
571 Heo 65 Con ĐV Heo Trên cạn Chăn nuôi 43H-05495 Mộ Đức Gia Lai

65 24 7 2025 Nguyễn Văn  Lý
Trang trại bò sữa Vinamilk 

Quảng Ngãi
447 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43c-21300 Mộ Đức Đà Nẵng

66 24 7 2025 Nguyễn Văn  Lý
Trang trại bò sữa Vinamilk 

Quảng Ngãi
448 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 51D-15567 Mộ Đức Đà Nẵng

67 24 7 2025 Nguyễn Văn  Lý
Trang trại bò sữa Vinamilk 

Quảng Ngãi
449 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43c-13497 Mộ Đức Đà Nẵng

68 24 7 2025 Nguyễn Văn  Lý
Trang trại bò sữa Vinamilk 

Quảng Ngãi
450 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 77C-10019 Mộ Đức Đà Nẵng

69 24 7 2025 Bùi Văn Định Lò giết mỗ Cẩm Tú 910 Heo 180 Con Động vật Heo Trên cạn Giết mổ Ô tô-47C- 10360
Tịnh Kê- Quảng 

Ngãi
Hố Nai - Đồng Nai

70 24 7 2025 Tôn Thất Thanh Phong LM Hồi Xuân Hiệp 1053 Heo 22 con Động vật Heo Trên cạn Giết mỗ ô tô - 92C20307 xã Nghĩa Giang P Vinh Phú, Nghệ An

71 25 7 2025 Phan Đình Dũng LM Cẩm Tú 1054 Heo 170 con Động vật Heo Trên cạn Giết mỗ ô tô - 37H13192 xã Vệ Giang P Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

72 25 7 2025 Hoàng Công Đường Chợ đầu mối xã Bình An 911 Heo 170 Con Động vật Heo Trên cạn Giết mổ Ô tô-90H- 02127
Nghĩa Hành- Quảng 

Ngãi
Bình An - Ninh Bình

73 25 7 2025 Hoàng Công Đường Chợ đầu mối xã Bình An 912 Heo 170 Con Động vật Heo Trên cạn Giết mổ Ô tô-90H- 02130
Nghĩa Hành- Quảng 

Ngãi
Bình An - Ninh Bình

74 25 7 2025 Võ Quốc Văn
Công ty TNHH TMĐT 

SXTM Tuấn Thành
2369 SPDV 14800 kg SPDV

Mỡ và 

tóp mỡ 

ĐV

Trên cạn Thức ăn chăn nuôi Ô tô-76C- 04543
Trương Quang 

Trọng- Quảng Ngãi
Phước Lý - Tây Ninh

75 25 7 2025 Nguyễn Văn  Lý
Trang trại bò sữa Vinamilk 

Quảng Ngãi
451 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43H-01090 Mộ Đức Đà Nẵng

76 25 7 2025 Nguyễn Văn  Lý
Trang trại bò sữa Vinamilk 

Quảng Ngãi
452 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43c-21300 Mộ Đức Đà Nẵng

77 25 7 2025 Nguyễn Văn  Lý
Trang trại bò sữa Vinamilk 

Quảng Ngãi
453 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43c-13497 Mộ Đức Đà Nẵng

78 25 7 2025 Nguyễn Văn  Lý
Trang trại bò sữa Vinamilk 

Quảng Ngãi
454 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 77C-10019 Mộ Đức Đà Nẵng

79 25 7 2025 Vó Ngọc Bảo
Công ty cổ phần chăn nuôi CP 

Việt Nam - CN Quảng Ngãi
572 gà 1800 Con ĐV Gà Trên cạn Giết thịt 43h-12932 Mộ Đức Đà Nẵng

80 25 7 2025 Trần Văn Quân
Công ty cổ phần chăn nuôi CP 

Việt Nam - CN Quảng Ngãi
574 Heo 40 Con ĐV Heo Trên cạn Chăn nuôi 43C-04965 Mộ Đức Đà Nẵng



81 25 7 2025 Trần Văn Quân
Công ty cổ phần chăn nuôi CP 

Việt Nam - CN Quảng Ngãi
575 Heo 40 Con ĐV Heo Trên cạn Chăn nuôi 43C-12602 Mộ Đức Đà Nẵng

82 25 7 2025 Trần Văn Quân
Công ty cổ phần chăn nuôi CP 

Việt Nam - CN Quảng Ngãi
576 Heo 65 Con ĐV Heo Trên cạn Chăn nuôi 43H-06699 Mộ Đức Gia Lai

83 25 7 2025 Lê Văn Long Mạo Khê, Quảng Ninh 881 heo 174 con ĐV heo trên cạn giết thịt ô tô - 76C05259 Bình Minh Mạo Khê, Quảng Ninh

84 25 7 2025 Lê Văn Long Mạo Khê, Quảng Ninh 882 heo 174 con ĐV heo trên cạn giết thịt ô tô - 38H01406 Bình Minh Mạo Khê, Quảng Ninh

85 25 7 2025 Huỳnh Chiếm Quốc Duy Thuận An, TP HCM 883 heo 175 con ĐV heo trên cạn giết thịt ô tô - 60H03720 Bình Minh Thuận An, TP HCM

86 25 7 2025 Huỳnh Chiếm Quốc Duy Tân Đông Hiệp, TP HCM 884 heo 175 con ĐV heo trên cạn giết thịt ô tô - 60H15850 Bình Minh Tân Đông Hiệp, TP HCM

87 25 7 2025 Lê Văn Long
Điện Quang, 

Đà Nẵng
885 heo 15 con ĐV heo trên cạn giết thịt ô tô - 92H04037 Bình Minh

Điện Quang, 

Đà Nẵng

88 25 7 2025 Nguyễn Đăng Đông Kho CP 625 Heo 50 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 50E-15324 Rờ Kơi đà Nẵng

89 25 7 2025 Ngô Nguyễn Đông Anh Kho CP 626 Heo 180 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 50E-15324 Dục Nông Đồng Nai

90 25 7 2025 Ngô Nguyễn Đông Anh Tram Tính, Long Phước 627 Heo 180 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 36H-01309 Dục Nông Đồng Nai

91 25 7 2025 Ngô Nguyễn Đông Anh Tram Tính, Long Phước 628 Heo 180 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 36H-01309 Dục Nông Đồng Nai

92 25 7 2025 Ngô Nguyễn Đông Anh Nguyễn Thị Huệ-Xuân Lộc 629 Heo 180 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 37H-03295 Dục Nông Đồng Nai

93 25 7 2025 Nguyễn Đăng Đông Kho Gia Lai, Buôn Phú 632 Heo 50 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 50E-15324 Rờ Kơi Gia Lai

94 25 7 2025 Lê Đình Hồng Thái Thôn Bình Nguyên, Ia Pia 633 Heo 600 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 43H-06420 Ngo Ktu Gia Lai

95 25 7 2025 Ngô Minh Tiến Dũng Kho CP, thôn 5, P. Diên Hồng 634 Heo 60 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 50H-35512 Đak Pa Gia Lai

96 25 7 2025 Nguyễn Duy Luân Chợ heo Bình An, Bình An 635 Heo 170 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 36H-07475 Ia Chim Ninh Bình 

97 25 7 2025 Ngô Nguyễn Đông Anh Kho CT, An Nhơn Tây 636 Heo 160 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 60H-10357 Dục Nông Gia Lai



98 25 7 2025 Ngô Nguyễn Đông Anh Kho CT, An Nhơn Tây 637 Heo 160 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 78H-02130 Dục Nông Gia Lai

99 25 7 2025 Ngô Nguyễn Đông Anh Kho CT, An Nhơn Tây 638 Heo 160 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 60C-73216 Dục Nông Gia Lai

100 25 7 2025 Ngô Nguyễn Đông Anh Kho CT, An Nhơn Tây 639 Heo 110 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 60C-73023 Dục Nông Gia Lai

101 25 7 2025 Ngô Nguyễn Đông Anh Kho CT, An Nhơn Tây 640 Heo 110 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 78H-01144 Dục Nông Gia Lai

102 26 7 2025 Nguyễn Đăng Đông Kho CP Hòa Tiến 641 Heo 50 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 43H-05675 Rò Kơi Đà Nẵng

103 26 7 2025 Nguyễn Đăng Đông Kho Gia Lai, Buôn Phú 642 Heo 50 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 50E-15324 Rò Kơi Gia Lai

104 26 7 2025 Nguyễn Đăng Đông Kho CP Hòa Tiến 643 Heo 50 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 43H-11647 Rò Kơi Đà Nẵng

105 26 7 2025 Ngô Minh Tiến Dũng Kho CP, P. Diên Hồng 644 Heo 70 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 50H-35512 Đak Pxi Gia Lai

106 26 7 2025 Ngô Minh Tiến Dũng Thôn 4, Hòa Thuận 645 Heo 100 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 47H-03484 Đak Pia Đak Lak

107 26 7 2025 Ngô Minh Tiến Dũng Kho CP, thôn 5, P. Diên Hồng 646 Heo 70 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 50H-35512 Đak Pia Gia Lai

108 26 7 2025 Ngô Minh Tiến Dũng Thôn 4, Hòa Thuận 647 Heo 100 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 47H-03484 Đak Pia Đak Lak

109 26 7 2025 Ngô Nguyễn Đông Anh Trạm Nguyễn Thị Huệ, Xuân Lộc 648 Heo 180 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 37H-0339 Dục Nông Đồng Nai

110 26 7 2025 Ngô Nguyễn Đông Anh Trạm Nguyễn Thị Huệ, Xuân Lộc 649 Heo 180 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 37H-02806 Dục Nông Đồng Nai

111 26 7 2025 Lê Văn Long Bình An, Ninh Bình 886 heo 174 con ĐV heo trên cạn giết thịt ô tô - 38H00626 Bình Minh Bình An, Ninh Bình

112 26 7 2025 Lê Văn Long Bình An, Ninh Bình 887 heo 174 con ĐV heo trên cạn giết thịt ô tô - 43H01924 Bình Minh Bình An, Ninh Bình

113 26 7 2025 Lê Văn Long
Lò mỗ Gò Nỗi, 

Đà Nẵng
888 heo 45 con ĐV heo trên cạn giết thịt ô tô - 92H04037 Bình Minh

Lò mỗ Gò Nỗi, 

Đà Nẵng

114 26 7 2025 Đoàn Quang Văn Trảng Bom, Đồng Nai 889 heo 168 con ĐV heo trên cạn giết thịt ô tô - 38H05254 Bình Sơn Trảng Bom, Đồng Nai



115 26 7 2025 Lê Văn Trí
xã Nguyễn Nghiêm, Quảng 

Ngãi
577 Heo 150 Con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 83C-11546 Nguyễn Nghiêm Cần Thơ

116 26 7 2025 Nguyễn Văn  Lý
Trang trại bò sữa Vinamilk 

Quảng Ngãi
455 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43c-21300 Mộ Đức Đà Nẵng

117 26 7 2025 Nguyễn Văn  Lý
Trang trại bò sữa Vinamilk 

Quảng Ngãi
456 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43H-01090 Mộ Đức Đà Nẵng

118 26 7 2025 Nguyễn Văn  Lý
Trang trại bò sữa Vinamilk 

Quảng Ngãi
457 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 77C-10019 Mộ Đức Đà Nẵng

119 26 7 2025 Nguyễn Văn  Lý
Trang trại bò sữa Vinamilk 

Quảng Ngãi
458 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43c-08949 Mộ Đức Đà Nẵng

120 26 7 2025 Phan Đình Dũng LM Tập trung xã Duy Linh 1055 Heo 175 con Động vật Heo Trên cạn Giết mỗ ô tô - 71E00607 xã Vệ Giang xã Duy Linh, Lâm Đồng 

121 26 7 2025 Lê Huy Đán Nguyễn Thị Mai 1056 Heo 172 con Động vật Heo Trên cạn Giết mỗ ô tô - 37F00686 xã Nghĩa Giang Lương Phong, Bắc Ninh 

122 26 7 2025 Lê Huy Đán Nguyễn Thị Mai 1057 Heo 178 con Động vật Heo Trên cạn Giết mỗ ô tô - 74G00295 xã Nghĩa Giang Lương Phong, Bắc Ninh 

123 26 7 2025 Võ Thị Nương Trần Hồng Tinh Thể 2319 Da bò muối 14000 kg SPĐV Bò Trên cạn 
NL Công nghiệp 

thuộc da 
ô tô - 76C04129 xã Nghĩa Giang xã Tân Vĩnh Lộc, TP HCM 

124 27 7 2025 Nghiêm Xuân Linh Chợ gia súc Ninh Bình 1058 Heo 170 con Động vật Heo Trên cạn Giết mỗ ô tô - 36H15403 xã Nghĩa Giang Bình An, Ninh Bình

125 27 7 2025 Phan Đình Dũng LM Tập trung xã Duy Linh 1059 Heo 180 con Động vật Heo Trên cạn Giết mỗ ô tô - 71H01959 xã Vệ Giang xã Duy Linh, Lâm Đồng 

126 27 7 2025 Trần Văn Quân
Công ty cổ phần chăn nuôi CP 

Việt Nam - CN Quảng Ngãi
578 Heo 35 Con ĐV Heo Trên cạn Chăn nuôi 43C-04965 Mộ Đức Gia Lai

127 27 7 2025 Trần Văn Quân
Công ty cổ phần chăn nuôi CP 

Việt Nam - CN Quảng Ngãi
580 Heo 35 Con ĐV Heo Trên cạn Chăn nuôi 43C-12602 Mộ Đức Gia Lai

128 27 7 2025 Nguyễn Văn  Lý
Trang trại bò sữa Vinamilk 

Quảng Ngãi
581 Bò bê 12 Con ĐV Bò trên cạn 29H-52847 37H-05686 Mộ Đức Phú Thọ

129 27 7 2025 Nguyễn Văn  Lý
Trang trại bò sữa Vinamilk 

Quảng Ngãi
459 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43H-01090 Mộ Đức Đà Nẵng

130 27 7 2025 Nguyễn Văn  Lý
Trang trại bò sữa Vinamilk 

Quảng Ngãi
460 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 51D-15567 Mộ Đức Đà Nẵng

131 27 7 2025 Nguyễn Văn  Lý
Trang trại bò sữa Vinamilk 

Quảng Ngãi
461 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43c-08949 Mộ Đức Đà Nẵng



132 27 7 2025 Nguyễn Văn  Lý
Trang trại bò sữa Vinamilk 

Quảng Ngãi
462 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 77C-10019 Mộ Đức Đà Nẵng

133 27 7 2025 Đoàn Quang Văn Thanh Hà, Hội  An 890 heo 20 con ĐV heo trên cạn giết thịt ô tô - 92C11038 Bình Sơn Thanh Hà, Hội  An

134 27 7 2025 Huỳnh Chiếm Quốc Duy Bình An, Ninh Bình 891 heo 174 con ĐV heo trên cạn giết thịt ô tô - 74E00203 Bình Minh Bình An, Ninh Bình

135 27 7 2025 Huỳnh Chiếm Quốc Duy
Lò mỗ Đà Sơn, 

Đà Nẵng
892 heo 25 con ĐV heo trên cạn giết thịt ô tô -43H01343 Bình Minh

Lò mỗ Đà Sơn, 

Đà Nẵng

136 27 7 2025 Lê Văn Long
Lò mỗ Đà Sơn, 

Đà Nẵng
893 heo 65 con ĐV heo trên cạn giết thịt ô tô - 92H 03110 Bình Minh

Lò mỗ Đà Sơn, 

Đà Nẵng

137 27 7 2025 Lê Văn Long
Lò mỗ Gò Nỗi, 

Đà Nẵng
894 heo 50 con ĐV heo trên cạn giết thịt ô tô - 92A57352 Bình Minh

Lò mỗ Gò Nỗi, 

Đà Nẵng

138 27 7 2025 Lê Huy Đán Nguyễn Thị Mai 913 Heo 180 Con Động vật Heo Trên cạn Giết mổ Ô tô-74E- 00282
Trường Giang- 

Quảng Ngãi
Lương Phong - Bắc Ninh

139 27 7 2025 Lê Huy Đán Nguyễn Thị Mai 914 Heo 170 Con Động vật Heo Trên cạn Giết mổ Ô tô-36H- 01026
Trường Giang- 

Quảng Ngãi
Lương Phong - Bắc Ninh

140 27 7 2025 Lê Huy Đán Nguyễn Thị Mai 915 Heo 170 Con Động vật Heo Trên cạn Giết mổ Ô tô-74C- 06975
Trường Giang- 

Quảng Ngãi
Lương Phong - Bắc Ninh

141 27 7 2025 Lê Huy Đán Nguyễn Thị Mai 917 Heo 180 Con Động vật Heo Trên cạn Giết mổ Ô tô-36K- 62490
Trường Giang- 

Quảng Ngãi
Lương Phong - Bắc Ninh

142 27 7 2025 Võ Quốc Đạt
Công ty TNHH TM Vĩnh 

Minh Hùng
2372 SPDV 20000 kg SPDV

Da bò 

muối
Trên cạn Nguyên liệu CN Ô tô-76H- 00825

Trương Quang 

Trọng- Quảng Ngãi
Vĩnh Lộc - TP HCM

143 27 7 2025 Ngô Nguyễn Đông Anh Trạm Nguyễn Thị Huệ, Xuân Lộc 650 Heo 180 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 37H-02471 Dục Nông Đồng Nai

144 27 7 2025 Ngô Nguyễn Đông Anh Kho CP, An Nhơn Tây 701 Heo 170 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 50H-18811 Dục Nông Gia Lai

145 27 7 2025 Ngô Nguyễn Đông Anh Kho CP, An Nhơn Tây 703 Heo 110 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 60H-06391 Dục Nông Gia Lai

146 27 7 2025 Ngô Nguyễn Đông Anh Kho CP, An Nhơn Tây 704 Heo 170 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 60H-10357 Dục Nông Gia Lai

147 27 7 2025 Ngô Nguyễn Đông Anh Kho CP, An Nhơn Tây 705 Heo 160 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 78H-02130 Dục Nông Gia Lai

148 27 7 2025 Ngô Nguyễn Đông Anh Kho CP, An Nhơn Tây 706 Heo 160 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 60C-73546 Dục Nông Gia Lai



149 27 7 2025 Ngô Nguyễn Đông Anh Kho CP, An Nhơn Tây 707 Heo 110 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 60C-73023 Dục Nông Gia Lai

150 27 7 2025 Ngô Nguyễn Đông Anh Kho CP, An Nhơn Tây 708 Heo 110 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 78H-01144 Dục Nông Gia Lai

151 27 7 2025 Ngô Nguyễn Đông Anh
Kho trung chuyển heo CP, An 

Nhơn Tây
709 Heo 160 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 50H-18811 Dục Nông Gia Lai

152 27 7 2025 Ngô Nguyễn Đông Anh
Kho trung chuyển heo CP, An 

Nhơn Tây
710 Heo 110 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 60H-06391 Dục Nông Gia Lai

533,333

Nơi nhận:

-Chi cục Chăn nuôi và Thú y Vùng 4;

-Lãnh đạo Chi cục;

-Chi cục CNTY/Thú y các tỉnh, TP; 

-Phòng HCTH, NV;

-Lưu: VT, TKDTđat.

CHI CỤC TRƯỞNG

                                    

Đỗ Văn Chung 

Tổng 
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